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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

MÃ SỐ

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂMSỐ PHÁT SINH TRONG KỲ

CHỈ TIÊU
SỐ CÒN PHẢI NỘP

ĐẦU KỲ
SỐ CÒN PHẢI NỘP

CUỐI KỲ

SỐ ĐÃ NỘPSỐ PHẢI NỘP SỐ ĐÃ NỘPSỐ PHẢI NỘP

10I. Thuế

I. 

111. Thuế GTGT hàng bán nội địa
1. 

122. Thuế GTGT hàng nhập khẩu
2. 

133. Thuế tiêu thụ đặc biệt
3. 

144. Thuế xuất nhập khẩu
4. 

155. Thuế thu nhập doanh nghiệp
5. 

166. Thu trên vốn
6. 

177. Thuế tài nguyên
7. 

188. Thuế nhà đất
8. 

199. Tiền thuê đất
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MÃ SỐ

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂMSỐ PHÁT SINH TRONG KỲ

CHỈ TIÊU
SỐ CÒN PHẢI NỘP

ĐẦU KỲ
SỐ CÒN PHẢI NỘP

CUỐI KỲ

SỐ ĐÃ NỘPSỐ PHẢI NỘP SỐ ĐÃ NỘPSỐ PHẢI NỘP

9. 

2010. Các loại thuế khác
10. 

30II. Các khoản phải nộp khác

II. 

311. Các khoản phụ thu
1. 

322. Các khoản phí, lệ phí
2. 

333. Các khoản khác
3. 

40TỔNG CỘNG

KẾ TOÁN GHI SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)
( , )

[Kế toán trưởng] [Giám đốc]

GIÁM ĐỐC

( , , )
(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)

( , )

Ngày ..... tháng ..... năm ..........
........ / ......... / ...............
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